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PHẦN 1:

PHÒNG TRỪ RẦY NÂU TRUYỀN BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ
1. Mô tả rầy nâu 
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Rầy trưởng thành cánh dài (Hình 1) xâm nhập vào ruộng lúa và đẻ trứng trên các bẹ lá hoặc ở các gân lá. Trứng xếp hình nải chuối (Hình 2). Rầy non tuổi 1 có màu trắng, các tuổi sau có màu  vàng nâu (Hình 3). Rầy trưởng thành có hai loại: cánh dài (Hình 1) và cánh ngắn (Hình 4). Rầy trưởng thành cánh ngắn xuất hiện phổ biến trước lúc trổ bông, rầy cánh dài thường xuất hiện vào giai đoạn lúa chín và di chuyển, phát tán. 

2. Vòng đời rầy nâu:  từ 25-28 ngày, trong điều kiện nhiệt độ 25-30oC.
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3. Đặc điểm gây hại  

a. Tác hại trực tiếp: rầy cám và rầy trưởng thành cánh dài hoặc cánh ngắn đều chích hút nhựa cây lúa gây ra hiện tượng cháy rầy khi mật số cao. Rầy nâu gia tăng mật số nhanh và cao (bộc phát), gây hại nặng cho cây lúa khi: 

- Trồng lúa liên tục trong năm,

- Dùng giống nhiễm rầy,

- Gieo sạ mật độ dày,

- Bón dư thừa phân đạm,

- Phun thuốc trừ sâu không đúng cách (trộn nhiều loại thuốc, phun nhiều lần, tăng liều lượng khi pha thuốc, khi phun thuốc không hướng béc phun vào gốc lúa, nơi rầy trú ẩn…).

b. Tác hại gián tiếp: là môi giới truyền vi rút gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa. 

4. Đặc điểm truyền bệnh 

Rầy nâu chích hút nhựa cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá rồi mang mầm bệnh vi rút này trong cơ thể để truyền sang cho cây lúa khoẻ mạnh khi chúng đến chích hút cây lúa đó.

Rầy nâu mang mầm bệnh có khả năng truyền bệnh cho đến khi chết. 

Cây lúa càng non (dưới 20 ngày tuổi) càng dễ bị nhiễm bệnh, về sau có thể  không trổ bông được, năng suất giảm nghiêm trọng hoặc mất trắng. Cây lúa già (trên 20 ngày trở đi) bị nhiễm bệnh thì năng suất bị giảm ít hơn.

Tóm lại, rầy nâu chỉ truyền bệnh khi có nguồn bệnh (lúa bị bệnh, lúa chét bị bệnh, cỏ bị bệnh) tồn tại trên đồng ruộng. 

5. Phòng
, trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa 
a. Các biện pháp phòng 

-Gieo sạ lúa vào thời gian có thể né rầy: thường mỗi tháng có một đợt rầy vào đèn rộ kéo dài từ 5 – 7 ngày; để né rầy thì gieo sạ ngay sau đỉnh cao rầy vào đèn. Như vậy, khi lúa non sẽ tránh được rầy trưởng thành truyền bệnh.

-Không trồng lúa liên tục trong năm, bảo đảm thời gian cách ly giữa hai vụ lúa ít nhất 20-30 ngày, không để  lúa chét. 
- Theo sự phân vùng của ngành nông nghiệp, thời vụ trong cùng một vùng phải tập trung, không được gieo sạ kéo dài.

-Vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày vùi gốc rạ, cày ải, xới phơi đất, trục kỹ trước khi gieo sạ, dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước. Sau khi thu hoạch lúa vụ đông xuân phải đảm bảo cày ải, phơi đất tối thiểu là 1 tháng, truớc khi gieo sạ lúa hè thu.
-Sử dụng giống lúa kháng rầy, lúa giống có chất lượng tốt, không lấy lúa thịt làm lúa giống. 
-Không gieo sạ quá dày trên 120 kg giống/ ha. 
-Để bảo vệ cây lúa non, sau khi sạ khi thấy rầy nâu di trú bay vào đèn nên cho nước vào ruộng ngập đọt lá lúa vào lúc chiều tối và duy trì mực nước thích hợp trong suốt thời gian rầy bay vào đèn để hạn chế rầy nâu chích hút thân cây lúa.
- Đối với lúa cấy: áp dụng kỹ thuật giăng màn lưới bảo vệ nương mạ, che chắn rầy di trú vào ban đêm, trong suốt thời gian rầy bay vào đèn rộ; và lựa chọn thời điểm cấy thích hợp vào lúc không còn rầy di trú vào đèn.
 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để xử lý hạt giống, hoặc phun thuốc trừ rầy di trú  mật số cao để bảo vệ ruộng mạ.

-Không bón quá thừa phân đạm (urê); tăng lượng phân lân và phân kali để nâng cao sức chống chịu đối với bệnh.  

-Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sự xuất hiện của rầy nâu trên cây lúa (phải vạch gốc lúa để xem).

b. Biện pháp trừ bằng thuốc bảo vệ thực vật để dập dịch
Khi phát hiện có rầy trên lúa thì phun xịt thuốc bảo vệ thực vật để diệt rầy.

-Giai đoạn lúa từ sau gieo sạ đến 20 ngày: nếu phát hiện rầy nâu: rầy di trú hoặc rầy cám nở rộ xuất hiện thì phun thuốc diệt trừ bằng các loại thuốc phù hợp được trình bày ở Phụ lục.


-Giai đoạn từ sau 20 ngày đến trổ-chín: Giai đoạn này, nếu phát hiện rầy nâu với mật số từ 3 con/dảnh (tép) trở lên thì phun xịt thuốc trừ rầy.

Khi phun xịt thuốc trừ rầy phải theo “4 đúng”, gồm: 

+ Đúng loại thuốc: theo khuyến cáo của cơ quan bảo vệ thực vật địa phương và tham khảo ở phần Phụ lục, không pha trộn nhiều lọai thuốc để phun;
+ Đúng liều lượng: pha thuốc theo đúng liều lượng và phun đủ lượng nước thuốc pha theo hướng dẫn ghi trên nhãn bao bì của mỗi loại thuốc;

+ Đúng lúc: khi phát hiện rầy cám ở tuổi 3 -4, hoặc rầy trưởng thành chiếm đa số trong ruộng;  

+ Đúng cách: hướng vòi phun vào sát gốc lúa nơi rầy bu; không được phun trên ngọn lá lúa. Trước khi phun thuốc nếu có điều kiện nên cho nước ngập ruộng để rầy di chuyển lên cao, xịt dễ trúng rầy hơn. Khi lúa ở giai đoạn từ đòng- trỗ đã giáp tán, trước khi phun thuốc phải vén thành lối cách khoảng 1,2 – 1,5 mét để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy nâu.


PHẦN 2:

PHÒNG TRỪ BỆNH  VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ 

1. Bệnh lúa cỏ
 
a. Tác nhân

Bệnh lúa cỏ do vi rút có tên RGSV (Rice Grassy Stunt Virus) gây ra.

b. Nhận dạng

Trên chứng bệnh trên cây lúa biểu hiện như sau:

- Cây bị lùn, mọc nhiều chồi, bộ rễ bình thường (Hình 5);

- Lá ngắn, hẹp, cứng màu xanh vàng (Hình 6) hoặc vàng cam (Hình 7);
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- Lá non có nhiều đốm gỉ sắt hoặc màu vàng đỏ (Hình 8).
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c. Cách lan truyền bệnh 
- Rầy nâu là môi giới truyền vi rút gây bệnh cho cây lúa và truyền vi rút cho đến khi chết.
-Cây lúa bị bệnh mang vi rút cho đến khi gặt, lúa chét cũng bị nhiễm bệnh. Khi bị bệnh ở giai đọan lúa non, lúa sẽ không trổ bông, năng suất  giảm nghiêm trọng hoặc mất trắng. 

-Rầy nâu chích hút cây lúa bệnh sau 5-10 phút là mang mầm bệnh trong cơ thể; và khỏang 10 ngày sau là có thể lan truyền vi rút gây bệnh sang cây lúa khỏe khác.

-Vi rút gây bệnh không truyền qua trứng rầy, đất, nước, không khí.

-Rầy nâu cánh dài mang vi rút phát tán đi rất xa nên phạm vi lây lan của bệnh rộng, rầy cánh ngắn mang vi rút lây lan bệnh trong phạm vi hẹp vì không thể di chuyển xa.

-Hiện chưa có thuốc đặc trị vi rút gây bệnh.

2. Bệnh vàng lùn 

a. Tác nhân 

Bệnh vàng lùn là một dạng triệu chứng khác do vi rút gây bệnh lúa cỏ có tên RGSV (Rice Grassy Stunt Virus) gây ra. 

b. Nhận dạng

Triệu chứng bệnh trên cây lúa biểu hiện như sau:

-Màu sắc của cây lúa bệnh:

Lá lúa từ xanh nhạt ( Vàng nhạt (   Vàng cam  ( Vàng khô;

-Vị trí lá bị vàng: lá dưới bị vàng trước, lần lượt đến các lá bên trên;

-Vết vàng trên lá: từ chóp lá vàng lần vào bẹ;

-Đặc điểm của lá lúa bệnh: lá có khuynh hướng xòe ngang;

-Bệnh làm giảm chiều cao chồi lúa bệnh và giảm số chồi của bụi lúa mắc bệnh;

-Ruộng lúa bệnh ngả màu vàng, chiều cao cây không đồng đều (Hình 9 và 10).
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c. Cách lan truyền bệnh 
Cách lan truyền bệnh:  như bệnh lúa cỏ
3. Bệnh lùn xoắn lá 

a. Tác nhân

Bệnh lùn xoắn lá do vi rút có tên RRSV (Rice Ragged Stunt Virus) gây ra.

b. Nhận dạng

Trên chứng bệnh trên cây lúa biểu hiện như sau:

-Cây bị lùn, màu lá xanh đậm (Hình 11 và 12) ; 

-Rìa lá bị rách và gợn sóng, dọc theo gân lá có bướu (Hình 13);

-Chóp lá bị biến dạng, xoăn tít lại (Hình  14).

[image: image8.jpg]



-Lúa không trổ được, bị nghẹn đòng, hạt lép.

c. Cách lan truyền bệnh


Cách lan truyền bệnh như bệnh lúa cỏ và vàng lùn 

 Lưu ý: có trường hợp trên một bụi lúa đồng thời xuất hiện cả hai triệu chứng bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (xem hình 15, 16, 17 và 18) 
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4. Phòng, trừ bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá 

a. Phòng bệnh

Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (cũng như bệnh lúa cỏ) gây hại cây lúa cho đến nay là chưa có thuốc đặc trị; vì vậy biện pháp đầu tiên là phòng bệnh, bao gồm:

- Gieo sạ tập trung, đồng loạt né rầy trên cùng cánh đồng, từng khu vực, theo khung mùa vụ khuyến cáo của chính quyền địa phương.
- Thực hiện triệt để, và đồng bộ 
các biện pháp phòng, trừ rầy nâu như đã nêu ở phần trên. 

- Áp dụng các biện pháp canh tác đồng bộ để tạo cây lúa khỏe nhất là giai đoạn trước trổ để gia tăng sức đề kháng của cây.  


b. Tiêu hủy nguồn bệnh trên đồng ruộng, cụ thể như sau: 

      - Giai đọan lúa còn non (dưới 40 ngày tuổi): nếu ruộng lúa bị nhiễm bệnh nặng, không còn phục hồi, cho năng suất (trên 30%
 số khóm bị bệnh) thì phải tiêu hủy ngay bằng cách cày, trục cả ruộng để diệt mầm bệnh; trước khi cày vùi phải phun thuốc trừ rầy nâu để tránh phát tán truyền bệnh sang ruộng khác; và chỉ được gieo trồng lại theo thời vụ chung do chính quyền địa phương qui định;
  nếu bị nhiễm nhẹ (rải rác, dưới 30%
 số khóm bị bệnh) thì phải nhổ bỏ cây bệnh và vùi xuống ruộng, không bỏ tràn lan trên bờ.

     - Giai đọan lúa sau gieo sạ 40 ngày trở đi: thường xuyên thăm đồng và nhổ, vùi bỏ bụi lúa bệnh; đồng thời nếu phát hiện rầy cám có mật số trên 3 con/dảnh (tép) thì phải phun thuốc trừ rầy nâu theo hướng dẫn ở phần trên. Nếu ruộng lúa bị nhiễm bệnh quá nặng, không còn cho năng suất thì tiêu hủy bằng cách cày, trục cả ruộng; trước khi cày, trục phải phun thuốc trừ rầy nâu nếu có rầy trên lúa để tránh phát tán truyền bệnh sang ruộng khác; và chỉ được gieo trồng lại theo thời vụ chung do chính quyền địa phương qui định


5. Phân biệt bệnh vàng lùn với các triệu chứng vàng lá khác trên lúa

  
Trên đồng ruộng cũng thường xuất hiện một dạng bệnh khác có triệu chứng gần giống với triệu chứng bệnh vàng lùn (Hình 19) đó là triệu chứng do lúa bị bệnh ngộ độc hữu cơ (Hình 19, 20).
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Triệu chứng đặc trưng của bệnh do ngộ độc hữu cơ là khi nhổ cây lúa lên thì thấy đất có màu  rất đen (Hình 21) và bộ rễ bị thối đen (Hình 22). Do rễ không hút được dưỡng chất nên bộ lá ngả sang màu vàng, từ chóp lá xuống và từ mép lá vào (Hình  23).  
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Cách phân biệt giữa bệnh vàng lùn với ngộ độc hữu cơ là dựa vào màu sắc rễ lúa. Cây lúa bệnh vàng lùn còn tươi có rễ màu trắng, còn lúa ngộ độc hữu cơ rễ có màu đen, mùi thối.

         Ruộng lúa thường bị ngộ độc hữu cơ khi: ruộng trũng, bị ngập nước liên tục; khoảng thời gian làm đất đến khi gieo sạ rất ngắn (chưa đến 15-20 ngày); hoặc làm đất sơ sài, cày vùi rơm rạ rồi gieo sạ liền; ruộng lúa gần các ao cá hay chuồng trại chăn nuôi bị tháo nước xuống ruộng thường xuyên. 

Đây là dạng bệnh sinh lý cây lúa vì vậy cần áp dụng biện pháp xử lý như sau:

- Thay nước ruộng bằng cách rút nước ra, bơm nước mới vào từ 1-2 lần, phơi mặt ruộng.

- Ngưng bón phân đạm, tăng cường bón phân lân.

- Khi cây lúa phục hồi ra lá xanh, có rễ màu trắng  thì tiến hành bón phân đạm, DAP và chăm sóc tiếp như bình thường. 

PHẦN 3:

TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RẦY NÂU TRUYỀN BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ
Để phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá một cách có hiệu quả, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo để thực hiện các biện pháp phòng, trừ, dập dịch một cách đồng bộ. Sau đây là các công tác mà các cấp chính quyền cần thực hiện.

1. Củng cố, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá các cấp; phối hợp lực lượng có liên quan (nông nghiệp, tài chính, kế hoạch, khoa học công nghệ…) và huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương để thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, trừ, dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên địa bàn. Ban Chỉ đạo phải giao ban hàng tuần, báo cáo kịp thời với cấp trên có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh ở địa phương.

2. Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giúp nông dân có kiến thức về cách phát hiện và phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa, tuyên truyền phổ biến các điển hình tiên tiến trong phòng trừ dịch bệnh. 

3. Củng cố hệ thống bảo vệ thực vật ở địa phương, bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên theo dõi về bảo vệ thực vật ở xã, thiết lập hệ thống bẩy đèn ở cấp xã, từng tiểu vùng để dự báo sự xuất hiện của rầy nâu. Thông tin về tình hình và dự báo dịch bệnh phải được chuyển đến nông dân kịp thời và thường xuyên qua hệ thống truyền thanh  và các phương tiện thông tin khác ở cơ sở.
4. Thường xuyên, liên tục chỉ đạo, tổ chức các nhóm nông dân cùng quản lý mô hình sản xuất có quy mô 30-50 ha, áp dụng đầy đủ và đồng bộ các biện pháp phòng, trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa theo hướng dẫn ở cuốn Sổ tay này; tập trung vào các nội dung như biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ba giảm, ba tăng, và kỹ thuật phun thuốc theo 4 đúng.
5. Khi dịch bệnh xảy ra, để dập dịch cần tổ chức thực hiện kịp thời các khâu:


- Tổ chức các tổ xung kích, huy động lực lượng của địa phương và vận động nông dân cùng ra đồng phun xịt thuốc trừ rầy nâu đồng loạt theo hướng dẫn ở cuốn Sổ tay này. 

-Tiêu hủy triệt để những ruộng lúa bị vàng lùn, lùn xoắn lá  nặng theo hướng dẫn cuốn Sổ tay này.

-Thực hiện chính sách hỗ trợ phòng trừ, dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá theo Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006, và số 626/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm ngân sách địa phương phục vụ công tác phòng trừ dịch.

-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương, nghiêm cấm việc kinh doanh thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, tăng giá thuốc trong thời gian có dịch, vi phạm qui định về quảng cáo thuốc.

-Khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác phòng trừ dịch bệnh; kỷ luật nghiêm khắc những tập thể, cá nhân không nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên làm dịch bệnh lây lan.   

6. Cần chỉ đạo quyết liệt về thời vụ để nông dân xuống giống tập trung trong một vùng, không để gieo sạ kéo dài dẫn đến trong một vùng có nhiều trà lúa đan xen nhau. Chỉ đạo tổ chức nhân giống lúa kháng rầy ở các hợp tác xã, tổ nhân giống, câu lạc bộ giống. Hướng dẫn nông dân về cơ cấu cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống lúa và các biện pháp canh tác.   
Phụ lục

Tên hoạt chất, tên thương phẩm và lượng sử dụng của một số loại thuốc trừ rầy nâu 

	Số TT
	Tên hoạt chất
	Tên thương phẩm
	Liều lượng sử dụng (kg/lít/ha)

	01
	Buprofezin
	Applaud 10 WP  
	1

	
	
	Aperlaur 100 WP
	1

	
	
	Butyl 10 WP
	1

	
	
	Butyl 400 SC
	0,2

	
	
	Profezin 10 WP
	1

	
	
	Map Judo 25 WP
	0,6

	02
	Fenobucarb
	Bascide 50 EC
	1,5

	
	
	Bassa 50 EC
	1,5

	
	
	Bassan 50 EC
	1,5

	
	
	Forcin 50 EC
	1,5

	
	
	Hoppecin 50 EC
	1,5

	
	
	Nibas 50 ND
	1,2

	
	
	Vibasa 50 ND
	1,5 -2

	03
	Imidacloprid
	Nomida 10 WP
	0,3

	
	
	Sectox 100 WP
	0,5

	
	
	Actara 25 WG
	0,08

	
	
	Gaucho 600 FS
	40 ml / 100 kg hạt

	04
	Benfuracarb
	Oncol 20 EC
	1,2

	05
	Dinotefuran
	Oshin 20 WP
	0,1 – 0,2

	06
	Clothianidin
	Dantotsu 16 WSG
	0,07

	07
	Difenoconazole  + Fludioxonil  + Thiamethoxam
	Cruiser Plus 312,5 FS
	50 ml/ 100 kg hạt
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Trứng
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Trứng: đẻ bên trong bẹ, nở sau 6-7 ngày





Rầy cám mới nở, lột xác 5 lần (5 tuổi) từ 12-14 ngày





Rầy trưởng thành cánh ngắn : sống 7- 14 ngày (đẻ trứng sớm hơn)





Rầy trưởng thành cánh dài: sống 7- 14 ngày
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Bệnh vàng lùn             Ngộ độc hữu cơ
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�Thêm dấy phẩy, để phân biệt rõ 2 biện pháp phòng và trừ


�Đoạn này đưa lên hàng đầu


�Đoạn này tách ra từ đọan trên, và đề nghị sữa lại như sau:


Căn cứ vào điều kiện nước, đất đai, cơ cấu cây trồng, và theo dõi bẫy đèn của từng địa phương, từng vùng mà xác định  thời vụ gieo sạ trong cùng một vùng phải đảm bảo tính tập trung và đồng loạt, không được gieo sạ kéo dài. 


�Đoạn này mới thêm vào, cho phù hợp với vùng lúa mùa vụ thu đông, mùa 2007.


�mới bổ xung, vì đa số ND phun sai cách dẫn đến hiệu quả trừ rầy kém. 


�chuyển từ mục số 3  lên cho logic.


�Thêm mới


�Theo góp ý của các địa phương


�Mới bổ xung cho phù hợp với các Chỉ thị hiện hành của Bộ NN


�Theo góp ý của các địa phương


�mới bổ xung  cho phù hợp với các Chỉ thị hiện hành của Bộ NN


�Căn cứ đề xuất:


Theo phụ lục sổ tay hướng dẫn của Bộ ban hành tháng 11/2006


 Chủng loại thuốc đã trúng thầu cung ứng cho các tỉnh phía Nam vụ ĐX 2006-2007, đã được kiểm tra chất lượng trước khi cung ứng và hiệu quả trừ rầy tốt.


 Kết quả nghiên cứu mới của các Viện, Trường, và Hội đồng tư vấn thuốc BVTV.


 Ý kiến tư vấn của Hội Sinh học phân tử Việt Nam; Hội KHKT BVTV Việt Nam
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